
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số:     /QĐ-CĐSP 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Trị, ngày     tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đề tài và sản phẩm thay thế đề tài NCKH cấp cơ sở 

 Năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Trường Cao đẳng Sư phạm; 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-CĐSP, ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường CĐSP Quảng Trị;  

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐSP, ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường CĐSP về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và  Công nghệ ở 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị;  

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CĐSP, ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy trình triển khai, nghiệm thu 

đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ kết quả đánh giá tại Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp 

cơ sở năm học 2024-2025 vào ngày 29/5/2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Đảm bảo chất lượng 

& Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu của đề tài và các sản phẩm khoa học thay thế 

đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện trong năm học 2024-2025 (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Phòng KHCN-ĐBCL&HTQT, Trưởng các đơn vị liên quan và các 

cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Hội đồng trường; 

- Ban Giám hiệu;  

- Lưu: VT, KHCN-ĐBCL&HTQT.        

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trương Đình Thăng 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC 

THAY THẾ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐSP ngày     tháng 5 năm 2025 

 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị) 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI/ SẢN PHẨM THAY THẾ TÁC GIẢ XẾP LOẠI 

1  

Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng khung năng lực 

công nghệ thông tin dành cho sinh viên trong dạy 

học trực tuyến cho các trường đại học đào 

tạo chuyên ngành sư phạm. Mã số: 503.01-2021.11. 

Số Hợp đồng: 77/2023/503/HĐKHXH, giữa Quỹ 

phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và 

Trường CĐSP Quảng Trị 

Phan Chí Thành 

Trần Hải 
Xuất sắc 

2  

Đề tài cấp Nhà nước: Đề xuất chiến lược đánh giá 

ngang hàng trực tuyến để nâng cao năng lực đánh 

giá người học của sinh viên sư phạm đáp ứng dạy 

học theo tiếp cận năng lực. Mã số: 503.01-2021.14. 

Số Hợp đồng: 64/2023/503.01/HĐKHXH, giữa 

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và 

Trường CĐSP Quảng Trị 

Hoàng Phước Lộc 

Trần Thị Thanh Huyền 
Xuất sắc 

3  

Đề tài: Nâng cao năng lực số cho sinh viên ngành 

Cao đẳng Giáo dục Mầm non Trường CĐSP Quảng 

Trị 

Lê Quốc Hải 

Hoàng Hữu Tân 

Lê Anh Phi 

Xuất sắc 

4  

Đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh ngành 

Cao đẳng Giáo dục Mầm non tại Trường CĐSP 

Quảng Trị 

Nguyễn Thị Huyên 

Nguyễn Trương Trưởng 

Lê Thị Thu Hiền 

Xuất sắc 

5  
Đề tài: Trải nghiệm cảm xúc trong thực tập sư 

phạm của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 
Nguyễn Huy Tuyến Xuất sắc 

6  

Đề tài: Thực trạng công tác bồi dưỡng thường 

xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Trương Đình Hoàng Khá 

7  

Bài báo khoa học:  Một số vấn đề lí luận về xây 

dựng và vận hành cộng đồng học tập chuyên môn ở 

trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt 

11, tháng 11/2024. ISSN: 2354-0753. 

Trương Đình Thăng Xuất sắc 

8  

Bài báo khoa học:  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

sẵn sàng giảng dạy trực tuyến của giảng viên: 

Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục. Số Đặc biệt 2, 

tháng 3/2025. ISSN: 2354-0753. 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Hoàng Thị Thúy Tình 

Bùi Thị Hoài Thu 

Xuất sắc 

9  
Bài báo khoa học: Vai trò của chuyển đổi số trong 

giáo dục đại học, cao đẳng: Kinh nghiệm tại 
Lê Đức Quảng Xuất sắc 



Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.  Kỷ yếu Hội 

thảo Khoa học Quốc gia “Chuyển đổi số trong giáo 

dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã 

hội học tập”. NXB Thanh niên, tháng 5/2024.  

Mã số ISBN: 978-604-41-2962-4 

Lê Anh Phi 

10  

Bài báo khoa học: Phát triển chương trình dạy học 

ở trường tiểu học theo mô hình trường học hạnh 

phúc. Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số 161, tháng 

8/2024. ISSN: 1859-3917. 

Trần Hải Xuất sắc 

11  

Bài báo khoa học: Vận dụng một số phương pháp 

dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo Tiếng Việt cho học viên nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào. Tạp chí Giáo chức Việt Nam. Số 

215, tháng 3/2025. ISSN: 1859-2902. 

Dương Thị Mỹ Lệ Xuất sắc 

12  

Bài báo khoa học: Nâng cao hiệu quả học tập môn 

tiếng Anh cho sinh viên ngành giáo dục mầm non 

bằng phương pháp dạy học VAK ở trường Cao 

đăng Sư phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam. Số Đặc biệt, tháng 4/2025. ISSN: 1859-2902. 

Trịnh Đình Hải 

Nguyễn Thị Thu Lệ 

Hoàng Thị Tâm 

Xuất sắc 

13  

Bài báo khoa học:  Giải pháp nâng cao chất lượng 

giảng dạy môn giáo dục thể chất cho học sinh – 

sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Kỷ 

yếu hội thảo khoa học toàn quốc năm 2025 Công 

tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong 

các cơ sở giáo dục đại học, học viện và cao đẳng 

trong xu thế hội nhập quốc tế. 

 ISBN: 978-604-489-836-0. 

Nguyễn Thanh Bình Xuất sắc 

14  Tài liệu dạy học: Tiếng Việt nâng cao Lương Thị Tố Uyên Xuất sắc 

15  Tài liệu dạy học: Tiếng Việt chuyên ngành 

Nguyễn Thị Thanh 

Huỳnh Thị Kim Ngân 
Xuất sắc 

16  

Sách chuyên khảo: Xây dựng và sử dụng hệ thống 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra 

đánh giá môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường 

Đại học. NXB Nghệ An, 2023.  

ISBN: 978-640-376-625-7 

Nguyễn Thị Thanh Hải Xuất sắc 

17  

Sách chuyên khảo: Xây dựng lối sống văn hóa cho 

sinh viên dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

NXB Nghệ An, 2025.  

ISBN: 978-604-376-880-0. 

Hoàng Thị Thanh Dàn Xuất sắc 

18  

Sách chuyên khảo: Phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh 

hiện nay. NXB Nghệ An, 2025.  

ISBN: 978-604-376-872-5. 

Vũ Thúy Ngọc Xuất sắc 

19  

Tài liệu tham khảo: Cẩm nang Hướng dẫn phụ 

huynh chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.  

NXB Thuận Hóa – Huế, 2022. 

Lê Quốc Hải 

Lê Anh Phi 

Trần Thị Thu Hà 

Xuất sắc 



ISBN: 978-604-353-238-8. 

 

Trần Thị Gái 

Lê Thị Phương 

Trương Bùi Thùy Dương 

Nguyễn Thị Kim Thái 

20  
Giải thưởng Âm nhạc: Tác phẩm Đàn bầu  

Giải C, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tháng 12/2023. 
Nguyễn Xuân Vũ Xuất sắc 

21  

Giải thưởng Mỹ thuật: Tác phẩm Dân ca 

Giải nhất, Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 

quốc tế lần thứ 15, Đại học Bắc Hoa, 2024. 

Trương Đình Dung Xuất sắc 

22  

Giải thưởng Mỹ thuật: Tranh tổng hợp: Tồn tích. 

Giải C, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị, 2024. 

Nguyễn Thanh Thái Xuất sắc 

Danh sách này gồm có 06 đề tài và 16 sản phẩm thay thế./.    
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